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GIAI ĐOẠN 2015-2020 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA KẾ HOẠCH
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngoại ngữ đóng vai trò then chốt và là phương tiện đắc lực và hữu hiệu trong tiến trình hội nhập và phát triển. Ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” với mục tiêu đổi mới toàn diện công tác dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
         Để tiếp tục phát triển và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ giảng dạy ngoại ngữ và sinh viên, học sinh của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập, đồng thời nâng cao hơn nữa vị thế của trường trong nền giáo dục quốc dân, Kế hoạch “ nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên giai đoạn 2015-2020” của Trường là vô cùng cần thiết.
2. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CỦA CÁN BỘ GIẢNG DẠY VÀ SINH VIÊN, HỌC SINH (SVHS) TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM.

2.1. Thực trạng về năng lực tiếng Anh của cán bộ giảng dạy tiếng Anh
2.1.1. Về số lượng: 

Hiện nay, trường có Tổ bộ môn Anh văn với 11 giảng viên, đảm nhận việc dạy tiếng Anh cho khoảng 2321 HSSV toàn trường. 
2.1.2. Về trình độ: (Bảng 1)
	THỐNG KÊ THEO BẰNG CẤP
	
	THỐNG KÊ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHÂU ÂU

	STT
	Trình độ
	Số lượng
	
	STT
	Trình độ
	Số lượng
	Loại chứng chỉ

	1
	Thạc sĩ
	03
	
	1
	C1
	01
	IELTS ?

	2
	Đại học
	08
	
	2
	B2
	01
	ĐHSP ?

	
	Tổng cộng
	11
	
	4
	Chưa kiểm tra
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	02
	


          Nhà trường đã cử giáo viên tiếng Anh tham gia rà soát, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 
Căn cứ kết quả rà soát năng lực tiếng Anh và chứng chỉ tiếng Anh mà các giảng viên đã nộp về trường:  có 01 giảng viên đạt trình độ C1 (chiếm 9.1 %), 01 giảng viên đạt trình độ B2 (9.1 %), và chưa qua kỳ thi kiểm tra trình độ (         %).
2.2. Thực trạng giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên, học sinh 

2.2.1. Về chuẩn đầu ra:

Việc giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên, học sinh tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM đã được đưa vào chương trình giảng dạy bắt buộc của tất cả các ngành trong trường. Ngoại ngữ duy nhất đang được giảng dạy là tiếng Anh. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cũng được trường công khai từ năm 2011. 
·  Đối với học sinh trung cấp chuyên nghiệp:  Đạt 200 điểm TOEIC (tương đương 

trình độ A2)
·  Đối với sinh viên cao đẳng:   Đạt 250 điểm TOEIC (tương đương trình độ B1)
2.2.2. Về thời lượng giảng dạy
	STT
	Trình độ đào tạo
	Anh văn căn bản
	Anh văn chuyên ngành

	1
	Trung cấp chuyên nghiệp
	08 ĐVHT
	02 ĐVHT

	2
	Cao đẳng
	05 TC
	02 TC


2.2.3. Về công tác phục vụ đào tạo (Cô Quý bổ sung cụ thể)
· Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy ngoại ngữ: Phòng học được trang bị máy vi tính, máy chiếu, bảng từ và loa di động (hoặc máy nghe đĩa). 01 phòng lab với sức chứa 40 SVHS.

· Tài liệu giảng dạy: Phần lớn tài liệu được sử dụng là tài liệu gốc của các nhà xuất bản có uy tín như Pearson, Oxford, Cambridge, Cengage… Thư viện luôn cập nhật các tài liệu mới nhất theo đề xuất của SVHS và giảng viên, đáp ứng tốt nhu cầu tham khảo và giảng dạy, cụ thể như sau:
       ∙ Trình độ cao đẳng: Cô Quý bổ sung tên cụ thể tài liêu giảng dạy (giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo …)

∙ Trình độ TCCN: Cô Quý bổ sung tên cụ thể tài liêu giảng dạy (giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo …)

· Số lượng HSSV/lớp: Trung bình 50
3. KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH 
3.1. Cơ sở pháp lý 
- Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".
- Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án "Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020".

- Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
- Công văn số 808/KH-BGDĐT ngày 16/8/2012 của Bộ GD&ĐT về kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020.
- Công văn số 3206/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 13/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về hướng dẫn triển khai “Kế hoạch thực hiện đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp năm học 2012-2013” và các giai đoạn tiếp theo đến năm 2020.

- Công văn số 7274/BGDĐT-GDĐH ngày 31/10/2012 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai Đề án NN Quốc gia 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học.

- Thông báo số 681/TB-BGD&ĐT ngày 30/5/3013, thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại dự thảo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  
- Công văn số 2426/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về thông tin bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tiếng Anh theo khung châu Âu (CEFR).

-  Công văn số 384/GDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về chuẩn đầu ra tiếng Anh của học sinh, sinh viên TP. HCM theo hệ thống đánh giá của ETS.

- Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày 10/09/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

- Công văn số 5957/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường.

3.2. Mục tiêu của Kế hoạch 

Nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho giáo viên giảng dạy tiếng Anh và SVHS của trường trong giai đoạn 2015-2020 theo các quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) và Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (phụ lục 1 và 2) như sau: 
· Đối với cán bộ giảng dạy ngoại ngữ:
 - Tốt nghiệp từ đại học trở lên và có chứng chỉ sư phạm), phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 5 (C1). Đối với công tác tuyển dụng cán bộ, chỉ chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC tương đương trình độ tối thiểu bậc 5 (C1) trở lên.  

· Đối với sinh viên, học sinh 
Đối với sinh viên trình độ cao đẳng và học sinh trình độ trung cấp khi tốt nghiệp cần đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1). 
3.3. Lộ trình cho việc chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ giảng dạy trong giai đoạn 2015-2020 
3.3.1. Đối với cán bộ giảng dạy tiếng Anh: 
3.3.1.1. Đối với cán bộ cơ hữu đang giảng dạy tại trường

· Đến hết tháng 12/ 2015:

- 40 % cán bộ giảng dạy tiếng Anh phải đạt trình độ tối thiểu bậc 5 (C1).
- Cán bộ giảng dạy tiếng Anh chưa đạt chuẩn sẽ không được phân công giảng dạy vượt giờ để có thời gian tự rèn luyện nhằm đạt chuẩn.

· Đến hết tháng 12/2018:

- 100% cán bộ giảng dạy tiếng Anh phải đạt trình độ tối thiểu bậc 5 (C1). 

- 20% cán bộ giảng dạy tiếng Anh phải đạt trình độ tối thiểu bậc 6 (C2).

· Đến hết tháng 12/ 2020:

- 100% cán bộ giảng dạy tiếng Anh phải đạt trình độ tối thiểu bậc 5 (C1).

- 30% cán bộ giảng dạy tiếng Anh phải đạt trình độ tối thiểu bậc 6 (C2).
3.3.1.2. Đối với cán bộ tuyển dụng mới:

* Ứng viên thi vào ngạch giảng viên dạy ngoại ngữ ngoài bằng cấp chuyên môn về ngoại ngữ (Từ đại học trở lên và có chứng chỉ sư phạm), phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 5 (C1) hay tương đương ở các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS, Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC (phụ lục 1). 

3.4. Lộ trình cho việc chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên, học sinh trong giai đoạn 2015-2020 
            Nhà trường đã thành lập Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng để tổ chức đào tạo, đánh giá và cấp giấy công nhận năng lực tiếng Anh. Tổ chức học tăng cường và bổ sung tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh theo yêu cầu.
3.4.1 Đối với học sinh trung cấp khóa tuyển 2013, cao đẳng khóa tuyển 2012
(Nhờ cô Trang bổ sung phần này)
         -  Nhà trường đã tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh và tổ chức học ôn, thi trình độ tiếng Anh tương đương A2 cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp và tương đương B1 cho sinh viên cao đẳng, cụ thể:
         - Kiểm tra năng lực tiếng Anh ngày: .........../.............../............... 

·  Tổ chức học ôn tiếng Anh:  Trong tháng 4 & tháng 5
·  Thi tiếng Anh:  Từ 10/5 & 17/5/2015 ( Trang bổ sung ngay thi cụ thể giúp Tấn)
·  Kết quả :   •  Đạt trình độ tương đương A2:    ………./ du thi (      %)   
               •  Đạt trình độ tương đương B1 :    ………./ du thi (      %)   

3.4.2 Đối với học sinh trung cấp khóa tuyển 2014, cao đẳng khóa tuyển 2013

        - Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh vào ngày 28/6/2015
        - Xem kết quả kiểm tra ngày:  12/7/2015 
         Sau khi có kết quả kiểm tra, nhà trường sẽ lên kế hoạch học tăng cường tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh theo yêu cầu.
3.4.3 Đối với sinh viên cao đẳng khóa 2014 

        Nhà trường đang lên kế hoạch kiểm tra năng lực tiếng Anh và kế hoạch học tăng cường tiếng Anh nhằm hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh theo yêu cầu.
3.4.4. Kế hoạch cụ thể cho khóa tuyển sinh từ 2015-2016 trở đi

3.4.4.1. Về giảng viên
· Yêu cầu về trình độ:

- 100% giảng viên dạy ngoại ngữ phải đạt trình độ tối thiểu bậc 5 (C1) vào năm 2020.

           - Giảng viên không đạt yêu cầu sẽ được tạo điều kiện về mặt thời gian để tự bồi dưỡng và tham gia các khóa bồi dưỡng theo kế hoạch của trường nhằm đạt chuẩn.

· Chính sách và kế hoạch bồi dưỡng:

- 100% giảng viên đạt chuẩn sẽ được tập huấn giảng dạy theo chuẩn TOEIC.

           - Giảng viên đạt chuẩn sẽ được dạy các lớp tiếng Anh tăng cường và được bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường.
3.4.4.2. Về chương trình giảng dạy
        - Sinh viên, học sinh học AVCB, AVCN bắt buộc theo chương trình học.

        - Tham gia kiểm tra năng lực tiếng Anh theo kế hoạch của Trường 
        - Tham gia học các lớp tiếng Anh tăng cường nhằm đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh theo yêu cầu.
        - Chuẩn đầu ra đề xuất:
      •     Cao đẳng:    Trình độ B1 (bậc 3)

                 •   Trung cấp:

Khóa tuyển sinh 2015, 2016: Trình độ A2 (bậc 2)

Từ khóa tuyển sinh 2017: Trình độ B1 (bậc 3)
       •     Đối với Anh văn chuyên ngành 

- Học phần AVCN bắt buộc đối với tất cả sinh viên, học sinh và được giảng dạy trong học kỳ IV đối với trình độ cao đẳng (sau khi hoàn tất AVCB 1và 2) và học kỳ III đối với trình độ trung cấp (sau khi hoàn tất AVCB 1 và 2).
- Nội dung: Cung cấp các vốn từ vựng về chuyên ngành bằng tiếng Anh, định hướng nghiên cứu và ứng dụng từ vựng chuyên ngành vào công việc thực tiễn và học tập nâng cao kiến thức của sinh viên, học sinh.

- Phân bổ chương trình như sau: 
	STT
	Trình độ
	Anh văn chuyên ngành

	1
	Cao đẳng
	2 TC

	2
	Trung cấp
	2 ĐVHT


3.4.4.4. Các hoạt động khác
          - Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu quốc tế, trao đổi sinh viên để tăng cường sự tự tin, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của SVHS.

          - Cử giảng viên tham gia các lớp tập huấn, các diễn đàn, hội thảo quốc tế để trao đổi và học hỏi, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và ngôn ngữ.

3.5. Cam kết lộ trình thực hiện
	TT
	Mục tiêu đạt chuẩn
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2020

	1
	Tăng cường năng lực cán bộ giảng dạy ngoại ngữ (% GV đạt chuẩn C1)
	20 %
	60%
	80%
	100%

	2
	Sinh viên đạt chuẩn B1 (% SV)
	20%
	40%
	70%
	100%

	3
	Học sinh trung cấp đạt chuẩn A2 (% HS)
	100 %
	
	
	

	4
	Học sinh trung cấp đạt chuẩn B1 (% HS)
	
	20%
	40%
	60% -100%


PHỤ LỤC

Phụ lục 1. BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH 
	CẤP ĐỘ (CEFR)
	IELTS
	TOEIC (4 kỹ năng)
	TOEFL IBT
	Cambridge tests
	Chuẩn Việt Nam

	
	
	Nghe & Đọc
	Nói
	Viết
	
	
	

	C2
	7.5
	
	
	
	100
	45 - 59 CPE

80 - 100 CAE
	6

	C1
	6.5
	850
	170
	165
	90
	60 -79 CAE

80 - 100 FCE
	5

	B2
	5.5
	600
	140
	130
	61

	60 -79 FCE

80 - 100 PET
	4

	B1
	4.5
	450
	105
	90
	45
	45 - 59 FCE

65 - 79 PET

90 - 100 KET
	3

	A2
	3.0
	225
	70
	50
	40
	45 - 64 PET

70 - 89 KET
	2

	A1
	2.0
	120
	50
	30
	
	45- 69 KET
	1


Ghi chú: Căn cứ Công văn số 2426/GDĐT-TC ngày 26 tháng 07 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về Thông tin bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tiếng Anh theo khung châu Âu (CEFR)
Phụ lục 2. KHUNG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC CHUNG VỀ NGOẠI NGỮ (6 Bậc)

	Bậc
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	Bậc 1 

(A1)
	Có thể hiểu những chỉ dẫn đơn giản liên quan đến các chủ điểm quen thuộc
	Có thể hỏi đáp về các chủ điểm quen thuộc như bản thân, gia đình, nhà trường
	Có thể hiểu những chỉ dẫn, thông báo đơn giản liên quan đến các chủ điểm gần gũi, quen thuộc.
	Có thể điền vào các phiếu, biểu mẫu đơn giản liên quan đến bản thân (tên, tuổi, địa chỉ, ngày, giờ..)

	Bậc 2

(A2)
	Có thể hiểu những thông tin đơn giản liên quan đến các chủ điểm quen thuộc.
	Có thể bày tỏ ý kiến, yêu cầu đơn giản trong hoàn cảnh gần gũi với bản thân.
	Có thể hiểu nội dung chính những bài đọc ngắn, đơn giản, quen thuộc.
	Có thể điền vào các biểu mẫu, phiếu, bưu thiếp và viết thư đơn giản liên quan đến bản thân, gia đình, nhà trường…

	Bậc 3

(B1)
	Nghe hiểu các đối thoại đơn giản trong và ngoài lớp học; Nghe hiểu ý chính các thông tin đơn giản trong đời song xã hội thông thường.
	Có thể tham gia đối thoại đơn giản trong và ngoài lớp học; Có thể bày tỏ ý kiến một cách hạn chế về các vấn đề văn hóa, xã hội.
	Đọc hiểu nội dung chính các tài liệu phổ thông liên quan đến các vấn đề văn hóa, xã hội quen thuộc.
	Có thể viết các đoạn văn ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc phù hợp với sự hiểu biết của người học.

	Bậc 4

(B2)
	Có thể hiểu nội dung chính các cuộc đối thoại, độc thoại về các vấn đề quen thuộc trong đời sống xã hội…
	Có thể tham gia đối thoại và trình bày ý kiến, quan điểm về các chủ đề quen thuộc.
	Đọc hiểu các thông tin cần thiết và thâu tóm được ý chính các văn bản liên quan đến chuyên môn và nghề nghiệp.
	Có thể ghi ý chính về những điều đã nghe hoặc học được; Có thể viết thư giao dịch thông thường.

	Bậc 5

(C1)
	 Nghe hiểu nội dung chính của các cuộc họp, hội thảo trong lĩnh vực chuyên môn và hoạt động hàng ngày.
	Có thể tham gia giao tiếp bằng khả năng ngôn ngữ tương đối trôi chảy về những vấn đề liên quan đến chuyên môn và hoạt động xã hội thông thường. 


	Có thể đọc đủ nhanh để nắm bắt các thông tin cần thiết qua các phương tiện thông tin đại chúng và tài liệu phổ thông.
	Có thể ghi   chép tương đối chính xác nội dung chính trong các cuộc thảo luận, cuộc họp.. và có thể viết các báo cáo liên quan đến chuyên môn.

	Bậc 6

(C2)
	Có thể hiểu dễ dàng các nội dung giao tiếp hàng ngày và hoạt động chuyên môn.
	Có thể nêu ý kiến hoặc trò chuyện về các vấn đề phức tạp.
	Có thể hiểu tài liệu, thư tín, báo cáo và hiểu nội dung cốt yếu các văn bản phức tạp.
	Có thể viết các vấn đề phục vụ nhu cầu cá nhân với cách diễn đạt tốt, chính xác.
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